
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ 
 

Số:        /TB-TTYT 
Vv mời cung cấp báo giá Máy phô tô, 

máy tính văn phòng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP.Hà Giang, ngày       tháng 9  năm 2024 

 

Kính gửi: Các công ty, đơn vị, cửa hàng Kinh doanh Điện tử, trang thiết bị văn phòng. 
 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số: 3126/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND 

Thành Phố và Thông báo số 37/TB-TCKH ngày 05/01/2024 của phòng TC-KH 

Thành phố. Vv Giao dự toán thu, chi NSNN năm 2024; 

Căn cứ Tờ trình xin Chủ chương mua sắm máy phô tô và máy tính văn 

phòng năm 2024  ngày 05 tháng 9 năm 2024 của phòng Tổ chức- Hành chính; 

Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua trang thiết bị văn 

phòng, bao gồm:máy phô tôvà máy tính trong tháng 9/2024 của Trung tâm Y tế 

thành phố Hà Giangvới nội dung chi tiết như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Phạm Thị Minh Thu 

Chức vụ: Cán bộphòng Tổ chức- Hành chính 

Số ĐT: 0912093176 

Địa chỉ email: phamthuqb@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận bản cứng theo địa chỉ: 

Phòng Tổ chức- Hành chính 

Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang 

Số 283, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 6, phường Quang Trung, thành phố 

Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10/9/2024 đến trước 17h00 

ngày 25/9/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 

10/9/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: Theo Phụ lục 01 đính kèm. 
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 2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử 

dụng: Tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 

 3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ngay sau khi có kết quả lựa chọn đơn vị 

cung ứng hàng hóa và hoàn thiện các thủ tục mua sắm theo quy định của pháp 

luật (tháng 10/2024). 

 4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

theo quy định pháp luật, nội dung thỏa thuận 2 bên. 

 5. Các thông tin khác (nếu có): Báo giá làm theo mầu tại Phụ lục 02 đính kèm. 

Trung tâm Y tếthành phố Hà Giangtrân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- BGĐ Trung tâm; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT;TC-HC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Lưu 
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DANH MỤC HÀNG HÓA 
(Đính kèm thư mời số     /TTYT ngày     / 9/2024 của Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang) 

TT 
Tên hàng hóa, vật tư, quy cách, thông số, kỹ thuật…. của 

hàng hóa. 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

I Máy Photocopy FujiFilm Apeos 3060 Bộ 01 

 

Thông số kỹ thuật 

Bộ nhớ tiêu chuẩn: 4GB 

Màn hình:Màn hình điều khiển cảm ứng màu 7 inch, Hỗ trợ 

đa ngôn ngữ (Có hiển thị tiếng Việt), Tích hợp chuẩn NFC, 

thông báo âm thanh và hình ảnh. 

Dung lượng ổ cứng: 128 GB (SSD) 

Thời gian khởi động máy:  28 giây 

Khổ giấy:  Tối thiểu: A5;  Tối đa: A3 

Trữ lượng giấy: 500 tờ  x 2 khay;    khay tay 96 tờ 

Khay giấy ra tiêu chuẩn: 500 tờ 

Nguồn cung cấp: AC220-240V (±10%) 

Công suất tiêu thụ: 1,76 kW 

Chức năng copy 

 Tốc độ copy liên tục: 30 bản/phút 

Dải thu phóng điều chỉnh từng 1%: 25% - 400% 

Độ phân giải Scan: 600 x 600 dpi 

Thời gian copy bản đầu tiên: 4,5 giây 

Bộ nạp và đảo bản gốc: 110 tờ 

Bộ đảo bản sao: Có sẵn 

Chức năng in 

 Tốc độ in liên tục: 30 bản/phút 

Độ phân giải in: 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi 

Ngôn ngữ in chuẩn: PCL5/PCL6 

Giao diện kết nối: Ethernet 1000BASE-T/ 100BASE-

TX/10BASE-T; USB 3.0 

Chức năng Scan 

 Kiểu quét: Quét đen trắng, quét màu 

Độ phân giải quét tối đa: 600 x 600 dpi 

Tốc độ quét (Trắng đen/màu): 55 trang/phút 

Scan auto: Tự động loại bỏ trang trắng 

Tính năng quét: Quét vào PC, E-mail,Thiết bị di động 

Hộp mực theo tiêu chuẩn hãng sản xuất: 25.000 bản 

  

2 
Bộ máy tính thương hiệu Việt Nam 

Model:VN600            
Bộ 01 

 

Thông số kỹ thuật 

Bộ vi xử lý: CPU Intel Core i5-10400 (12MB, 2.90Ghz upto 

4.30Ghz, 6 Nhân, 12 Luồng) 

  RAM: 8GB (8Gx1) DDR4 Bus 3200Mhz; 2 x DDR4 

DIMM Slots  Supports DDR4 3200(OC) / 2933 / 2800 / 

2666 / 2400 / 2133 non-ECC, un-buffered memory 

Ổ cứng: SSD 256GB Sata3 

Mainboard : Chipset Intel H510 

  

Phụ lục 01 Phụ lục 01 
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Supports 10th Gen & 11th Gen Intel® Core™ Processors  

(LGA1200)Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0  

Technology 

Cổng kết nối: 
1 x PS/2 Keyboard Port 

1 x PS/2 Mouse Port 

1 x D-Sub Port 

1 x DVI-D Port 

1 x HDMI Port 

4 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection) 

2x USB 3.2 Gen1 Ports (Supports ESD Protection) 

1x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and 

SPEED LED)  

HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone 

Kết nối mạng: Realtek RTL8111G 10/100/1000 Mb/s 

Controller/Cardwifi 

Card âm thanh: 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 

Audio Codec) 

Card màn hình: Intel® UHD Graphics 630 

Vỏ case: Kích thước theo tiêu chuẩn  Mini Tower, Micro 

ATX, Mini ITX, kích thước tối đa L284 x W94 x H284 mm; 

2 x USB, 1 x Audio, Support 2 SSD hoặc 2 HDD tray, Vỏ 

sơn tĩnh điện theo tiêu chuẩn, thân máy dập chữ đồng bộ với 

thương hiệu Việt Nam. 

  Nguồn: PSU TG 550 - 230W, Đạt tiêu chuẩn IEC ISO   

  17025:2017 về điện áp với nguồn điện dành cho máy vi 

tính. Đồng bộ với thương hiệu 

  Bàn phím: Thánh Gióng giao tiếp USB sử dụng dây chống 

đứt, công nghệ kháng khuẩn Ag+, tích hợp phím tắt 

Multimedia, đạt tiêu chuẩn chống va đập IK08(đồng bộ  

thương hiệu) 

  Chuột: Thánh Gióng giao tiếp USB sử dụng dây chống 

đứt, công nghệ kháng khuẩn Ag+, 1600DPI, tuổi thọ 5 triệu 

lần bấm,đạt tiêu chuẩn chống va đập IK08 (đồng bộ thương 

hiệu) 

Màn hình: 21.5" IPS 75Hz (Kích thước: 21.5", Độ phân 

giải: 1920 x 1080 (Full HD), Góc nhìn: 178°/178°, Số màu 

hiển thị: 16.7M, Tỉ lệ khung hình: 16:9 Wide, cổng kết nối: 

HDMI, VGA, Display port, Audio ( đồng bộ thương hiệu ) 

Hệ điều hành: Free Dos 

Bảo hành: 12 tháng 

 Cộng:  khoản   

     



5 

  

TÊN ĐƠN VỊ CUNG ÚNG 

(Địa chỉ/ SĐT liên hệ) 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang 

Địa chỉ: Tổ 6, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: /TM-TTYT ngày 10/9/2024 của Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang. Về việc cung cấp 

báo giá để lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng cấp thiết tháng 9 năm 2024. 

Chúng tôi, (Tên đơn vị cung ứng) xin gửi đến Quý đơn vị báo giá và thông tin của hàng hóa như sau:  

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan. 

STT 
Tên thiết bị 

 
Ký, mã, nhãn 

hiệu, model 
Tính năng thông số kỹ thuật 

Hãngsx/ 

Nướcsx 
số lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

        

Tổng cộng: mặt hàng 

(Số tiền hằng chữ: ........................................................................................ đồng) 

 

2. Báo giá trên có hiệu lục trong 30 ngày kể từ ngày 10/9/2024. 
Báo giá trên đã bao gồm thuế, phí vận chuyển giao hàng tại kho đơn vị sử dụng. 

Hàng mới 100%, đúng nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, đủ giấy tờ pháp lý theo quy định hiện hành. 

3. Chúng tôi cam kết: 
Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoạc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

Giá trị của các thiết bị văn phòngnêu trên trong báo giá là phù hợp, không vi phạm về quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 

phá giá. 

Chúng tôi cam kết những thông tin nêu trong báo giá là trung thực./. 

 …….., ngày tháng năm 2024 

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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